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     PHẦN I- ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
	Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
      Tại một làng chài nọ, có một chàng thanh niên hiền lành và tốt bụng, làm việc rất chăm chỉ. Ngày nọ, trên đường về nhà, chàng lượm được một cái chai nhỏ. Vì tò mò, chàng tìm cách tháo bằng được nắp chai ra. Bất ngờ từ trong chai bay ra một làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện. Vị thần liền cất tiếng nói: “Đừng sợ! Ngươi là ân nhân của ta, ta cho ngươi ba điều ước. Nào! Hãy ước đi hỡi chàng trẻ tuổi!”. “Ước gì nhỉ?”- Chàng đắn đo và trả lời: “Thần cho tôi thời gian để suy nghĩ nhé!”. 
	- Được thôi. Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy. Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ. Trên đường đi chàng gặp một đám trẻ con hồn nhiên, vô tư chơi đùa say mê. Nhìn những gương mặt thiên thần, chàng thấy cuộc đời mới đẹp làm sao. Đi tiếp, chàng gặp một chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi một nhóm trộm cướp. Tấm lòng nghĩa hiệp đó khiến chàng khâm phục. Chàng lại tiếp tục đi và thấy một đám đông vây quanh một cụ già. Thì ra có một con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ. Mọi người định giết nó để lấy thịt bán. Cụ già nói: “Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả!”. Thế là chú cá voi được cứu sống. Hoàng hôn buông xuống. Vị thần hiện ra hỏi: “Ngươi đã nghĩ ra chưa?” Chàng trai trả lời: “Vâng, xin thần hãy ban cho tôi sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ thơ; một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái, vị tha của người từng trải”. Vị thần nói: “Hỡi chàng trai, ngươi làm ta bất ngờ đấy, bởi vì ngươi đã nhận ra những thứ quý giá nhất của cuộc đời.” 
(Theo “Thứ quý giá nhất trên đời”, http://kienthuccuocsong.edu.vn)
      Câu 1. Câu chuyện trên được kể theo ngôi thứ mấy? Kể tên một văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS có cùng ngôi kể.
       Câu 2. Em có đồng ý rằng điều chàng trai xin vị thần ban cho là những thứ quý giá nhất của cuộc đời không? Vì sao? 
       Câu 3. Trong điều ước của mình, chàng trai đã mong muốn có một trái tim nghĩa hiệp, dũng cảm của tuổi trẻ. Và cuộc sống quanh ta có biết bao nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần ấy, em hãy kể một số việc làm nghĩa hiệp, dũng cảm mà em biết.
PHẦN II – VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. Cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn có những thứ vô cùng quý giá và thiêng liêng. Từ câu chuyện trên và những hiểu biết xã hội em hãy viết bài văn (khoảng 1 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về “Điều quý giá nhất trong cuộc đời em.”
	Câu 2. Cây tre - loài cây mộc mạc, thân thuộc từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của con người Việt Nam. Hãy viết đoạn văn phối hợp khoảng 10 -12 câu phân tích  đoạn thơ sau trích trong bài thơ “Tre Việt Nam” (Nguyễn Duy) để làm sáng tỏ vẻ đẹp đó.
Tre xanh,
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh.
Thân gầy guộc, lá mong manh,
Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?
Ở đâu tre cũng xanh tươi,
Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu.
Có gì đâu, có gì đâu,
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều.
Rễ siêng không ngại đất nghèo,
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.
Vươn mình trong gió tre đu,
Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành.
Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh,
Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm. (...)

                                       -------------------  HẾT -------------------
Ghi chú:        Điểm Phần I: Câu 1 (1.0 điểm); Câu 2 (2.0 điểm); Câu 3 (1.0 điểm)
                              Điểm Phần II: Câu 1 (4.0 điểm); Câu 2 (2.0 điểm).
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	NỘI DUNG
	Điểm

	Phần I
Câu 1
(1,0 đ)
	- Truyện kể theo ngôi thứ ba.
- Kể tên một văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn đã học có cùng ngôi kể (ghi rõ tác giả).
VD: Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long), Chiếc lá cuối cùng (O. Hen- ri), Cô bé bán diêm (An- đéc- xen), Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam)…
	 0,5đ
 0,5đ

	Câu 2
(2,0 đ)
	HS có thể nêu các quan điểm khác nhau nhưng cần lí giải thuyết thục và mang ý nghĩa tích cực.
VD:
- Đồng ý vì những điều chàng trai ước mong là những phẩm chất cao quý, quan trọng giúp con người hoàn thiện bản thân, sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn vv…
- Đồng ý một phần.
+ Không thể phủ nhận những điều chàng trai mong ước là những phẩm chất quan trọng giúp con người sống cuộc đời tốt đẹp ý nghĩa.
+ Nhưng quan niệm về giá trị, điều quý giá nhất trong cuộc sống của mỗi người khác nhau, mỗi người có quan niệm riêng về điều quý giá nhất trong cuộc đời của mình.
+ Ngoài các phẩm chất trên con những phẩm chất khác cũng vô cùng quý giá vv…
	 2,0đ
    
    


	Câu 3
(1,0 đ)
	HS kể được một số việc làm (hoặc những tấm gương cụ thể) trong cuộc sống thể hiện tinh thần nghĩa hiệp, dũng cảm.
VD:
+ Cứu người đang gặp tình huống nguy hiểm.
+ Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn
+ Hành động vì chính nghĩa (ngăn cản, chống lại các hành động xấu, tiêu cực trong xã hội.)
Vv…
	1,0đ

	Phần II. Viết 
Câu 1. 
(4,0 đ)

	1. Về hình thức:              
- Đúng kiểu bài nghị luận xã hội, đúng hình thức bài văn, đảm bảo dung lượng khoảng 1 trang giấy thi. 
- Không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.        
2. Về nội dung:      
a. Vấn đề nghị luận: bày tỏ suy nghĩ về “Điều quý giá nhất trong cuộc đời em”.
c. Yêu cầu: HS có thể trình bày, lập luận theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo đúng cấu trúc bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lí biết đưa ra lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.
* Giải thích: Điều quý giá nhất  đối với bản thân là gì?
* Bàn luận ở các phương diện: 
- Ý nghĩa: Lí giải vì sao đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời của em? (trọng tâm bài viết)
- Biểu hiện, dẫn chứng phù hợp
 - Bàn luận mở rộng, đa chiều. 
*Liên hệ, rút ra thông điệp phù hợp. 
	
1,0đ


3,0đ










	Câu 2
(2,0 đ)
	1. Hình thức:
- Đảm bảo dung lượng từ 10 đến 12 câu, hình thức đoạn văn phối hợp.
- Diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
2. Nội dung:
a. Nội dung: làm rõ vẻ đẹp cây tre - loài cây mộc mạc, thân thuộc từ lâu đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của con người Việt Nam
b. Yêu cầu: HS có thể trình bày và diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo phân tích được giá trị của một số tín hiệu nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa, từ láy, tính từ, hình ảnh thơ…Qua đó thấy được:
- Tác giả Nguyễn Duy thể hiện sự xúc động khi hình dáng mỏng manh của cây tre vẫn có thể kết nên luỹ, nên thành. Tre vươn lên xanh tốt ở mọi địa hình, ngay cả đất đai cằn cỗi. 
- Từ đặc tính sinh sôi mạnh mẽ, mãnh liệt của cây tre, tác giả gợi cho người đọc hình dung về con người Việt Nam, đó là những con người, kiên cường, mạnh mẽ vươn lên chinh phục những hoàn cảnh khó khăn, cần cù, siêng năng, đoàn kết…
- Tâm hồn nhạy cảm, tinh tế cũng như tình yêu, niềm tự hào của nhà thơ Nguyễn Duy với cây tre, với con người, dân tộc Việt Nam; thông điệp gửi tới mỗi người: biết yêu, trân trọng tự hào, gắn bó với quê hương đất nước.
	0,5đ



1,5đ











Lưu ý: 
- Trên đây chỉ là những gợi ý, tổ chấm cần trao đổi, thống nhất để đánh giá.
- Giám khảo căn cứ các mức điểm trên để chấm phù hợp.

